
STT Họ và tên
Sinh ngày,

 tháng năm
Quê quán Địa chỉ thường trú Ghi chú

1 Pơloong Thị Hào 16/05/1991 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

2 Alăng Thị Lai 08/05/2003 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

3 Alăng Thị Sâm 26/3/2000 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

4 Briu Thị Lan 04/03/1997 Xã Hùng Sơn Xã Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng

5 Cơlâu Thị Thảo 01/10/2001 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

6 Bríu Thị Tân 08/04/1997 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

7 Ríah Thị Díp 27/01/1994 Xã Tây Giang Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

8 Pơloong Thị Mlo 03/10/1971 Xã Tây Giang Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

9 Cơlâu Thị Hơn 01/01/1986 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

10 Cơlâu Thị Nghẹ 05/06/1992 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

11 Alăng Thị Kanhil 01/01/1990 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

12 Alăng Thị Nhưới 25/02/1987 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

13 Hốih Thị Ngăm 02/01/1976 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

14 Zơrâm Thị Nhêế 17/6/1985 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

15 ALăng Thị Túa 20/6/1991 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

16 Hốih Thị Nghép 16/10/1983 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

17 Tangôn Thị Xuân Lưu 20/4/1980 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

18 Pơloong Thị Zơơng 01/01/1980 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

19 Bríu Thị Hoài 16/10/1984 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

20 Zơrâm Thị Bon 07/10/1976 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

21 Hốih Thị Đon 27/4/1979 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

22 Alăng Thị Kanhới 19/02/1983 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

23 Hốih thị Nhiêm 31/12/1993 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

24 Bhling Thị Vơn 27/01/1994 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

25 Bhnướh Thị Nhúc 12/06/1991 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

26 Ríah Thị Len 18/10/2000 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

27 Abing Thị Thuỷ 21/01/2003 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

28 Tangon Thị Ađơơng 10/09/1995 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

29 Hốih Thị Kia 16/8/1995 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

30 Avô Thị Bái 05/07/1994 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

31 Alăng Thị Roong 15/06/1997 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

32 Zơrâm Thị Xí 24/6/2004 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

33 Ríah Thị Đuối 27/7/1990 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

34 Hốih Thị Đúc 16/6/1994 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

35 Zơrâm Thị Nhiệt 13/12/1996 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

36 Briíu Thị Châng 24/3/1990 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

37 Ríah Thị Nêm 16/8/1995 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

38 Avô Thị Nhứ 21/4/1993 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

39 Hốih Thị Kim 20/03/1996 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

40 Tangôn Thị Hẹn 10/11/2002 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

41 Zơrâm Đơới 13/5/1988 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

42 Bríu Thị Thịnh 01/05/1986 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

43 Jơđêl Thị Thiết 04/02/1997 Xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

Danh sách này có 43 thí sinh trúng tuyển./.
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